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1 2018 1854040273 Phạm Thanh Thảo KT18DB01 KTKE 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,200,000         100%

2 2018 1854040099 Trần Lê Khanh KT18DB02 KTKE 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,200,000         100%

3 2018 1854040295 Trần Thị Minh Thư KT18DB02 KTKE 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,200,000         100%

4 2018 1854040303 Phạm Thị Hoài Thương KT18DB02 KTKE 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,200,000         100%

5 2018 1854040217 Trần Ngọc Quỳnh Như KT18DB03 KTKI 3.3500000000 90 Giỏi 11,200,000         70%

6 2018 1854060077 Mang Thị Thúy Hằng LK18DB01 3.5909090000 85 Giỏi 11,200,000         70%

7 2018 1854060287 Huỳnh Nguyên Tường LK18DB01 3.5000000000 95 Giỏi 11,200,000         70%

8 2018 1854060194 Thái Anh Quân LK18DB01 3.4090910000 85 Giỏi 11,200,000         70%

9 2018 1854060154 Lê Thị Như Nghĩa LK18DB01 3.4090910000 90 Giỏi 11,200,000         70%

10 2018 1854010241 Nguyễn Hữu Hà My QT18DB01 DBKQ 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,200,000         100%

11 2018 1854010333 Nguyễn Thể Phương QT18DB02 DBMK 3.9285710000 90 Xuất sắc 11,200,000         100%

12 2018 1854010228 Trương Nguyễn Thành Lợi QT18DB02 DBMK 3.9285710000 95 Xuất sắc 11,200,000         100%

13 2018 1854010448 Hồ Thị Thanh Trà QT18DB03 DBKQ 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,200,000         100%

14 2018 1854010009 Lê Ngọc Quỳnh Anh QT18DB03 DBKQ 4.0000000000 100 Xuất sắc 11,200,000         100%

15 2018 1854010128 Vũ Thúy Hiền QT18DB04 DBMK 3.9285710000 90 Xuất sắc 11,200,000         100%

16 2018 1854010380 Nguyễn Thị Thanh Thảo QT18DB04 DBMK 3.9285710000 90 Xuất sắc 11,200,000         100%

17 2018 1854010438 Lê Nguyễn Phương Trang QT18DB04 DBMK 3.9285710000 90 Xuất sắc 11,200,000         100%

18 2018 1853012001 Ngô Thiên Ân SH18DB01 3.6250000000 100 Xuất sắc 12,500,000         100%

19 2018 1857010182 Vũ Trúc Ly TA18DB02 AVTM 3.9444440000 90 Xuất sắc 11,200,000         100%

20 2018 1857010384 Huỳnh Ngọc Yến Trân TA18DB02 AVTM 3.9444440000 90 Xuất sắc 11,200,000         100%

21 2018 1857010102 Đậu Trung Hiếu TA18DB04 AVTM 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,200,000         100%

22 2018 1857010019 Trần Lan Anh TA18DB04 AVTM 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,200,000         100%

23 2018 1857010401 Nguyễn Thị Thanh Trúc TA18DB04 AVTM 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,200,000         100%
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24 2018 1857010426 Cao Thùy Vân TA18DB04 AVTM 3.8888890000 100 Xuất sắc 11,200,000         100%

25 2018 1854030398 Trần Thương Thương TN18DB02 TNNH 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,200,000         100%

26 2018 1854030357 Ngô Thị Bích Thảo TN18DB02 TNNH 4.0000000000 95 Xuất sắc 11,200,000         100%

27 2018 1854030435 Hồ Thị Ngọc Trinh TN18DB02 TNNH 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,200,000         100%

28 2018 1854030395 Trần Ngọc Minh Thư TN18DB02 TNNH 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,200,000         100%

29 2018 1854030128 Nguyễn Văn Hoàng TN18DB03 TNTC 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,200,000         100%

30 2018 1854030408 Đào Thị Thu Trang TN18DB03 TNTC 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,200,000         100%

31 2018 1854030081 Kha Phương Hà TN18DB03 TNTC 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,200,000         100%

32 2018 1854030446 Nguyễn Cao Thanh Trúc TN18DB03 TNTC 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,200,000         100%

33 2018 1854030004 Đặng Nguyễn Phương Anh TN18DB03 TNTC 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,200,000         100%

34 2018 1851020028 Trần Văn Đông XD18DB01 3.6250000000 70 Khá 12,000,000         50%

35 2019 1954042085 Nguyễn Xuân Huy KT19DB01 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

36 2019 1954043010 Vũ Thị Liên KT19DB01 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

37 2019 1954040125 Phạm Văn Trà KT19DB01 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

38 2019 1954033011 Nguyễn Thị Thanh Hằng KT19DB02 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

39 2019 1954043020 Nguyễn Thị Hồng Nhung KT19DB02 3.7500000000 95 Xuất sắc 11,500,000         100%

40 2019 1954062062 Đặng Thị Thanh Hằng LK19DB01 3.8750000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

41 2019 1954062203 Phạm Lương Ngọc Diễm Quỳnh LK19DB01 3.8750000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

42 2019 1954063008 Lê Thị Hiếu LK19DB01 3.6875000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

43 2019 1954062093 Nguyễn Lê Quỳnh Hương LK19DB01 3.6875000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

44 2019 1954063015 Nguyễn Hoàng Nam LK19DB02 3.6875000000 100 Xuất sắc 11,500,000         100%

45 2019 1954063026 Võ Nguyễn Cẩm Thy LK19DB02 3.6875000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

46 2019 1954012094 Trần Thu Hiền QT19DB02 DBMK 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%
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47 2019 1954012043 Ngô Thị Thùy Dung QT19DB02 DBMK 3.8750000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

48 2019 1954012322 Trần Nhựt Thanh Thiên QT19DB02 DBMK 3.8125000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

49 2019 1954012354 Trần Minh Toàn QT19DB02 DBMK 3.8125000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

50 2019 1857010027 Võ Ngọc Lan Anh QT19DB03 DBKQ 3.8750000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

51 2019 1954012334 Nguyễn Thị Thanh Thúy QT19DB03 DBKQ 3.8750000000 95 Xuất sắc 11,500,000         100%

52 2019 1954012416 Nguyễn Thị Tường Vi QT19DB03 DBKQ 3.8125000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

53 2019 1954012393 Đỗ Hoàng Khai Tuệ QT19DB03 DBKQ 3.8125000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

54 2019 1954012150 Phạm Thị Ngọc Linh QT19DB04 DBMK 3.8750000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

55 2019 1954012442 Diêu Tiểu Yến QT19DB04 DBMK 3.8125000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

56 2019 1953012009 Võ Thị Trúc Duyên SH19DB01 3.8333330000 90 Xuất sắc 12,500,000         100%

57 2019 1957012218 Đoàn Thanh Thiên TA19DB01 AVTM 3.8333330000 95 Xuất sắc 11,500,000         100%

58 2019 1957012168 Nguyễn Hữu Liên Như TA19DB02 AVTM 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

59 2019 1957010077 Lê Thị Thanh Hiền TA19DB05 AVTM 3.8333330000 100 Xuất sắc 11,500,000         100%

60 2019 1957012035 Lê Ngọc Cương TA19DB06 AVTM 4.0000000000 100 Xuất sắc 11,500,000         100%

61 2019 1957012081 Nguyễn Đức Hiền TA19DB06 AVTM 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

62 2019 1954063003 Trần Hải Anh TN19DB03 TNTC 3.6250000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

63 2019 1954032417 Hoàng Ngọc Tường Vân TN19DB03 TNTC 3.6250000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

64 2019 1954030040 Võ Lê Nhật Anh Hoàng TN19DB03 TNTC 3.6250000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

65 2019 1954032172 Lê Thị Hoài My TN19DB03 TNTC 3.6250000000 98 Xuất sắc 11,500,000         100%

66 2019 1954032332 Trương Thị Cẩm Thơ TN19DB03 TNTC 3.4375000000 90 Giỏi 11,500,000         70%

67 2019 1954032067 Liên Vũ Khánh Hà TN19DB03 TNTC 3.4375000000 90 Giỏi 11,500,000         70%

68 2019 1954032438 Nguyễn Thị Nhật Vy TN19DB03 TNTC 3.4375000000 90 Giỏi 11,500,000         70%

69 2019 1954032066 Huỳnh Thị Bích Hà TN19DB03 TNTC 3.3750000000 90 Giỏi 11,500,000         70%
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70 2019 1954032277 Võ Kim Quyên TN19DB04 TNNH 3.5000000000 90 Giỏi 11,500,000         70%

71 2019 1954032056 Hoàng Võ Công Đức TN19DB04 TNNH 3.5000000000 90 Giỏi 11,500,000         70%

72 2019 1954032382 Phạm Thị Minh Trâm TN19DB04 TNNH 3.4375000000 90 Giỏi 11,500,000         70%

73 2019 1954032068 Tào Thị Ngọc Hà TN19DB04 TNNH 3.4375000000 90 Giỏi 11,500,000         70%

74 2020 2054040105 Châu Phụng Hân KT20DB01 3.5000000000 90 Giỏi 11,500,000         70%

75 2020 2054042105 Nguyễn Ngọc Quế Hương KT20DB01 3.2500000000 90 Giỏi 11,500,000         70%

76 2020 2054042110 Bùi Đạt Khoa KT20DB01 3.2500000000 83 Giỏi 11,500,000         70%

77 2020 2054042142 Phan Thị Ngọc Mây KT20DB01 3.2500000000 88 Giỏi 11,500,000         70%

78 2020 2054042353 Nguyễn Trương Thanh Trúc KT20DB01 3.0000000000 88 Khá 11,500,000         50%

79 2020 2054040128 Nguyễn Thị Hòa KT20DB01 3.0000000000 90 Khá 11,500,000         50%

80 2020 2054042157 Trần Kim Ngân KT20DB01 3.0000000000 90 Khá 11,500,000         50%

81 2020 2054042366 Lý Cẩm Tú KT20DB01 3.0000000000 90 Khá 11,500,000         50%

82 2020 2054042331 Lê Lữ Quế Trân KT20DB01 3.0000000000 90 Khá 11,500,000         50%

83 2020 2054042135 Đặng Đức Long KT20DB01 3.0000000000 87 Khá 11,500,000         50%

84 2020 2054042239 Trịnh Thu Phương KT20DB01 3.0000000000 90 Khá 11,500,000         50%

85 2020 2054042391 Nguyễn Trường Vy KT20DB01 3.0000000000 90 Khá 11,500,000         50%

86 2020 2054040415 Trương Thị Thanh Thương KT20DB01 3.0000000000 90 Khá 11,500,000         50%

87 2020 2054040519 Nguyễn Hồng Khánh Vy KT20DB01 3.0000000000 90 Khá 11,500,000         50%

88 2020 2054040218 Nguyễn Đình Khánh Ngân KT20DB02 3.0000000000 87 Khá 11,500,000         50%

89 2020 2054042397 Trương Thảo Vy KT20DB02 3.0000000000 90 Khá 11,500,000         50%

90 2020 2054042358 Vũ Công Tuấn KT20DB03 3.0000000000 100 Khá 11,500,000         50%

91 2020 2054042080 Lê Nguyễn Bảo Hân KT20DB04 3.5000000000 90 Giỏi 11,500,000         70%

92 2020 2054042014 Trương Ngọc Anh KT20DB04 3.5000000000 95 Giỏi 11,500,000         70%
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93 2020 2054042236 Phạm Nguyễn Mai Phương KT20DB04 3.2500000000 82 Giỏi 11,500,000         70%

94 2020 2054042291 Huỳnh Bùi Anh Thùy KT20DB04 3.0000000000 90 Khá 11,500,000         50%

95 2020 2054042380 Tô Khánh Vi KT20DB04 3.0000000000 87 Khá 11,500,000         50%

96 2020 2054042052 Nguyễn Trần Quỳnh Đan KT20DBE1 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

97 2020 2054060442 Trần Bảo Quyên LK20DB01 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

98 2020 2054062070 Uông Thị Thu Hiền LK20DB01 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

99 2020 2054062143 Nguyễn Mai Bảo Ngọc LK20DB01 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

100 2020 2054062032 Tạ Thị Ngọc Diệp LK20DB02 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

101 2020 2054062006 Dương Thị Nữ Anh LK20DB02 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

102 2020 2054062197 Nguyễn Thị Lâm Thao LK20DB02 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

103 2020 2054062111 Phạm Thị Ngọc Luân LK20DB02 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

104 2020 2054062099 Đỗ Thị Diệu Linh LK20DB02 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

105 2020 2054062130 Lâm Thị Kim Ngân LK20DB02 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

106 2020 2054060347 Lê Thị Thanh Nhàn LK20DB02 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

107 2020 2054060049 Nguyễn Hoàng Cương LK20DB02 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

108 2020 2054062240 Trần Bảo Trâm LK20DB02 4.0000000000 95 Xuất sắc 11,500,000         100%

109 2020 2054062093 Đinh Nhị Kiều LK20DB03 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

110 2020 2054062037 Châu Trần Mỹ Duyên LK20DB03 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

111 2020 2054062134 Võ Thị Kim Ngân LK20DB03 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

112 2020 2054062247 Nguyễn Thị Lan Trinh LK20DB03 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

113 2020 2054062022 Hồ Thị Bảo Châu LK20DB03 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

114 2020 2054062054 Nguyễn Thị Hà Hà LK20DB03 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

115 2020 2054010354 Vũ Ngọc Đình Long QT20DB01 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%
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116 2020 2054010288 Ngô Hoàng Ngọc Khang QT20DB01 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

117 2020 2054010453 Lê Phương Nghi QT20DB01 4.0000000000 100 Xuất sắc 11,500,000         100%

118 2020 2054010268 Chế Thị Hương QT20DB01 4.0000000000 100 Xuất sắc 11,500,000         100%

119 2020 2054012299 Nguyễn Huỳnh Anh Thư QT20DB01 3.9285710000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

120 2020 2054010650 Đặng Phương Thảo QT20DB01 3.9285710000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

121 2020 2054012133 Phạm Thị Thu Hương QT20DB01 3.8571430000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

122 2020 2054012053 Nguyễn Đăng Duy QT20DB02 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

123 2020 2054010569 Nguyễn Mai Hoàng Phúc QT20DB03 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

124 2020 2054010779 Phùng Minh Trang QT20DB03 4.0000000000 95 Xuất sắc 11,500,000         100%

125 2020 2054012178 Tôn Nữ Nguyệt Minh QT20DB04 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

126 2020 2054012021 Nguyễn Thị Tuyết Anh QT20DB04 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

127 2020 2054012002 Bùi Ngọc Phương An QT20DB05 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

128 2020 2054012097 Mai Thanh Hiền QT20DB05 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

129 2020 2054012137 Lê Mỹ Khanh QT20DB05 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

130 2020 2054010830 Nguyễn Thanh Trúc QT20DB05 3.9285710000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

131 2020 2054010439 Nguyễn Thị Thanh Ngân QT20DBE1 4.00 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

132 2020 2054012242 Lê Huỳnh Trúc Phương QT20DBE1 4.00 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

133 2020 2054010518 Trần Đặng Linh Nhi QT20DBE1 4.00 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

134 2020 2054010873 Đàm Thiện Văn QT20DBE1 4.00 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

135 2020 2054010209 Đặng Thị Phương Hậu QT20DBE1 4.00 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

136 2020 2054010747 Nguyễn Phạm Anh Thy QT20DBE1 4.00 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

137 2020 2053012127 Nguyễn Nguyệt Lan Thư SH20DB01 2.9166670000 100 Khá 12,500,000         50%

138 2020 2057010721 Lê Phương Nhật Thảo TA20DB02 AVTM 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%
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139 2020 2057010891 Huỳnh Diễm Trinh TA20DB02 AVTM 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

140 2020 2057010149 Trần Khánh Đoan TA20DB02 AVTM 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

141 2020 2057010167 Ng~ Ngọc Phương Giao TA20DB02 AVTM 4.0000000000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

142 2020 2057010516 Vũ Hồng Ngọc TA20DB02 AVTM 3.8333330000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

143 2020 2057012167 Võ Đặng Phương Vy TA20DB02 AVTM 3.8333330000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

144 2020 2057010068 Phan Ngọc Ánh TA20DB02 AVTM 3.8333330000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

145 2020 2057010073 Nguyễn Lê Thanh Ân TA20DB02 AVTM 3.6666670000 100 Xuất sắc 11,500,000         100%

146 2020 1957012067 Nguyễn Thị Ngân Hà TA20DB06 AVTM 3.8333330000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

147 2020 2057010775 Lê Trọng Thùy TA20DB06 AVTM 3.6666670000 98 Xuất sắc 11,500,000         100%

148 2020 2054032532 Lạc Nguyễn Tường Vy TN20DB01 3.6666670000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

149 2020 2054032334 Nguyễn Thị Thanh Phương TN20DB01 3.5000000000 90 Giỏi 11,500,000         70%

150 2020 2054032494 Vũ Hoàng Minh Trung TN20DB01 3.3333330000 85 Giỏi 11,500,000         70%

151 2020 2054032421 Đặng Thị Anh Thư TN20DB01 3.3333330000 90 Giỏi 11,500,000         70%

152 2020 2054032041 Biện Anh Công TN20DB01 3.1666670000 85 Khá 11,500,000         50%

153 2020 2054032042 Nguyễn Thị Kim Cương TN20DB01 3.0000000000 100 Khá 11,500,000         50%

154 2020 2054032450 Lê Thị Mỹ Trang TN20DB02 3.5000000000 75 Khá 11,500,000         50%

155 2020 2054030417 Trần Hoàng Nhựt TN20DB02 3.3333330000 90 Giỏi 11,500,000         70%

156 2020 2054032138 Hứa Nguyễn Đức Huy TN20DB02 3.1666670000 85 Khá 11,500,000         50%

157 2020 2054032030 Lã Thị Thanh Bình TN20DB02 3.0000000000 90 Khá 11,500,000         50%

158 2020 2054032062 Trần Ngọc Mỹ Duyên TN20DB02 3.0000000000 90 Khá 11,500,000         50%

159 2020 2054030438 Bùi Hồng Phương TN20DB02 3.0000000000 90 Khá 11,500,000         50%

160 2020 2054030674 Quan Thiên Trinh TN20DB02 3.0000000000 85 Khá 11,500,000         50%

161 2020 2054030138 Lê Gia Bảo Hân TN20DB02 3.0000000000 80 Khá 11,500,000         50%



TT
Khoá/N

gành
Mã SV Họ và  Tên Lớp

Chuyên 

ngành
Điểm TB

Điểm 

RL

Xếp loại 

HB 

Tổng

 HP

Tỉ lệ 

%

HỌC KỲ III - NĂM HỌC 2020 - 2021

Đơn vị: Khoa Đào tạo đặc biệt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH SINH VIÊN K18; K19; K20  NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

162 2020 2054030337 Đặng Trần Yến Ngọc TN20DB03 2.8333330000 100 Khá 11,500,000         50%

163 2020 2054032444 Nguyễn Trung Tín TN20DB04 3.3333330000 95 Giỏi 11,500,000         70%

164 2020 2054032012 Nguyễn Thị Trúc Anh TN20DB04 3.1666670000 90 Khá 11,500,000         50%

165 2020 2054032340 Trần Võ Yến Phương TN20DB04 3.1666670000 90 Khá 11,500,000         50%

166 2020 2054030222 Nguyễn Trung Kiên TN20DB04 3.0000000000 90 Khá 11,500,000         50%

167 2020 2054032063 Trần Nguyễn Mỹ Duyên TN20DB04 3.0000000000 90 Khá 11,500,000         50%

168 2020 2054032164 Phạm Hoàng Phương Khanh TN20DB05 3.5000000000 90 Giỏi 11,500,000         70%

169 2020 2054032277 Lê Yến Nhi TN20DB06 3.6666670000 90 Xuất sắc 11,500,000         100%

170 2020 2054032200 Phạm Mỹ Linh TN20DB06 3.3333330000 87 Giỏi 11,500,000         70%

171 2020 2054032423 Nguyễn Minh Thư TN20DB06 3.0000000000 90 Khá 11,500,000         50%

172 2020 2054032516 Tô Đặng Cẩm Tú TN20DB06 3.0000000000 90 Khá 11,500,000         50%

173 2020 2054032570 Trần Thị Thu Yến TN20DB06 3.0000000000 90 Khá 11,500,000         50%

174 2020 2054032099 Phạm Thị Thu Hà TN20DB06 3.0000000000 85 Khá 11,500,000         50%

175 2020 2054032434 Nguyễn Thị Mai Thy TN20DB06 3.0000000000 90 Khá 11,500,000         50%

176 2020 2054032483 Nguyễn Ngọc Phương Trinh TN20DB06 2.8333330000 100 Khá 11,500,000         50%

177 2020 2054032171 Hoàng Công Khoa TN20DBE1 4.0000000000 100 Xuất sắc 11,500,000         100%

178 2020 2051022004 Huỳnh Nhựt Anh XD20DB01 3.75 90 Xuất sắc 12,500,000         100%

Xuất sắc: 114 Sinh viên

Giỏi: 27 Sinh viên

Khá: 37 Sinh viên Bằng chữ:  Một tỉ bảy trăm ba mươi lăm triệu bảy trăm ngàn đồng

KT. HIỆU TRƯỞNG  TRƯỞNG PHÒNG CTSV

Tổng số tiền HBKKHT: 1.735.700.000đồng

LÃNH ĐẠO KHOA

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2022

Tổng cộng: 178 Sinh viên
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PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lê Nguyễn Quốc Khang Nguyễn Ngọc Anh Vân Thị Hồng Loan


